
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Giáo sư Phó 
giáo sư

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trình độ 
khác

Hạng 
III Hạng II Hạng I

1 Khối ngành I 6 0 0 1 5 0 0 0 4 2 0
Sư phạm Tiếng Anh 6 0 0 1 5 0 0 0 4 2 0

2 Khối ngành II 17 0 0 2 15 0 0 0 16 1 0
Thiết kế đồ họa 6 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0
Thiết kế thời trang 11 0 0 1 10 0 0 0 10 1 0

3 Khối ngành III 24 0 1 7 17 0 0 0 10 13 1
Kế toán 12 0 0 3 9 0 0 0 10 2 0
Thương mại điện tử 12 0 1 4 8 0 0 0 0 11 1

4 Khối ngành IV
5 Khối ngành V 456 0 30 127 286 43 0 0 346 89 21

Công nghệ chế biến lâm sản 5 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0
Công nghệ chế tạo máy 29 0 3 7 17 5 0 0 16 10 3
Công nghệ kỹ thuật in 17 0 0 4 12 1 0 0 12 5 0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 33 0 4 10 21 2 0 0 24 7 2
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 30 0 3 9 15 6 0 0 25 3 2

Chức danh Hạng chức danh nghề 
nghiệp

Trình độ đào tạo

STT Nội dung Tổng 
cộng
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Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17 0 3 12 5 0 0 0 13 1 3
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 23 0 3 6 17 0 0 0 16 5 2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 33 0 3 7 23 3 0 0 22 10 1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25 0 2 5 18 2 0 0 19 5 1
Công nghệ kỹ thuật hóa học 8 0 0 4 4 0 0 0 7 1 0
Công nghệ kỹ thuật máy tính 9 0 3 4 5 0 0 0 7 1 1
Công nghệ kỹ thuật môi trường 10 0 0 5 5 0 0 0 10 0 0
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 16 0 2 6 9 1 0 0 9 5 2
Công nghệ kỹ thuật ô tô 44 0 3 12 23 9 0 0 25 17 2
Công nghệ may 20 0 0 2 18 0 0 0 15 5 0
Công nghệ thông tin 46 0 0 9 25 12 0 0 40 6 0
Công nghệ thực phẩm 17 0 1 9 6 2 0 0 14 2 1
Công nghệ vật liệu 5 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0
Kiến trúc 5 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0
Kỹ thuật công nghiệp 7 0 0 2 5 0 0 0 6 0 1
Kỹ thuật dữ liệu 5 0 0 1 4 0 0 0 3 2 0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 8 0 0 3 5 0 0 0 8 0 0
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 6 0 0 1 5 0 0 0 5 1 0
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 6 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0
Năng lượng tái tạo 5 0 0 1 4 0 0 0 4 1 0
Quản lý công nghiệp 22 0 0 3 19 0 0 0 20 2 0
Quản lý xây dựng 5 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0

6 Khối ngành VI
7 Khối ngành VII 14 0 0 3 10 1 0 0 12 2 0
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Quản trị nhà hàng và khách sạn 4 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0
Kỹ thuật nữ công 5 0 0 1 3 1 0 0 5 0 0
Ngôn ngữ Anh 5 0 0 1 4 0 0 0 4 1 0

8 Các môn chung 220 0 9 32 83 105 0 0 194 18 8


